
 

QUYẾT ĐỊNH  

Sửa đổi quy định về hiệu lực thi hành, thời điểm áp dụng  

tại một số Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn  

 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BYT 

hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 23/2024/TT-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức 

khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi quy định về hiệu lực thi hành, thời điểm áp dụng tại một số 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật như sau: 

1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2532/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về tâm thần - 

Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tâm thần - 

Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 

2028.” 

2. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2598/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Dinh dưỡng 

lâm sàng” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Dinh dưỡng 

lâm sàng” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2028.” 
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3. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2643/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Vi sinh - 

Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Vi sinh - 

Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 

2028.” 

4. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2645/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Hóa trị - 

Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Hóa trị  - 

Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 

2028.” 

5. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2679/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Dị ứng - 

Miễn dịch lâm sàng - Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Dị ứng - 

Miễn dịch lâm sàng - Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2028.” 

6. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 3376/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Hô hấp - 

Tập 2.1” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Hô hấp - 

Tập 2.1” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2028.” 

7. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Mắt - Tập 

2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Mắt – Tập 

2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 

2028.” 

8. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 3635/QĐ-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Răng Hàm 

Mặt - Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Răng Hàm 

Mặt - Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 

01 năm 2028.” 
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9. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 3633/QĐ-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tạo máu 

và lympho - Tập 2.1” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tạo máu và 

lympho - Tập 2.1” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 

tháng 01 năm 2028.” 

10. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 3676/QĐ-BYT ngày 28 tháng 11 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tuần hoàn 

- Tập 2.1” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tuần hoàn 

- Tập 2.1” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2028.” 

11. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 3772/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2025 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Nội tiết - 

Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Nội tiết - 

Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 

2028.” 

12. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1008/QĐ-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2026 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Da và lớp 

bao phủ - Tập 2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Da và lớp 

bao phủ - Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 

tháng 01 năm 2028.” 

13. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1035/QĐ-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2026 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Hô hấp - 

Tập 2.2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Hô hấp - 

Tập 2.2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2028.” 

14. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1187/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2026 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tiết niệu - 

Tập 2.2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tiết niệu - 

Tập 2.2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2028.” 

15. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1586/QĐ-BYT ngày 03 tháng 6 năm 2026 

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Xạ trị - Tập 

2” như sau: 

“Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Xạ trị - 

Tập 2” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2028.” 
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16. Sửa đổi Điều 3 của Quyết định số 3123/QĐ-BYT ngày 02 tháng 10 năm 

2025, Quyết định số 3247/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2025, Quyết định số 

3286/QĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2025, Quyết định số 3287/QĐ-BYT ngày 17 

tháng 10 năm 2025, Quyết định số 3554/QĐ-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2025, 

Quyết định số 3639/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2025, Quyết định số 373/QĐ-

BYT ngày 05 tháng 02 năm 2026, Quyết định số 374/QĐ-BYT ngày 05 tháng 02 

năm 2026, Quyết định số 375/QĐ-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2026, Quyết định số 

1396/QĐ-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016, Quyết định số 1270/QĐ-BYT ngày 06 

tháng 5 năm 2026, Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2026 như 

sau: 

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2028.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh 

viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng Y tế 

các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng BYT (để phối hợp chỉ đạo); 

- BHXHVN - Bộ Tài chính; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Trang tin điện tử Cục QLKCB; 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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